
STT Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ Ghi 

chú

1 Lê Thanh Đức 11/02/2022 Lê Thanh Trung Phan Thị Hồng Lựu Khối 4 TM

2 Nông Quỳnh Thy 08/4/2022 1 Tày 1 Nông Quốc Anh La Thị Như Khối 3 TM

3 Nguyễn Thu Nguyệt 23/9/2022 1 Nguyễn Đình Đại Nguyễn Thị Phượng Kon Đào TM

4 Nguyễn Bảo Long 29/6/2022 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Diệu Linh Khối 7 TM

5 Trần Y An Nhiên 27/5/2022 1 XĐ 1 Trần Tấn Ban Y Bích Tân Khối  3 TM

6 Võ Minh Khôi 08/10/2022 Võ Hồng Phương Lê Thị Ánh Hồng Khối 4 TM

7 Y Thúy 04/01/2022 1 XĐ 1 Y Thị Hồng Trâm Khối 2 TM

8 Đỗ Nguyễn Thùy Dương 17/7/2022 1 Đỗ Đình Hảo Nguyễn T Thân Thương Khối 7 TM

9 Nguyễn Trung Lê Vy 21/02/2022 1 Nguyễn Trung Trực Lê Thị Thu Trang Khối 5 TM

10 A Nguyễn Châu 17/11/2022 XĐ Y Út Khối 3 TM

11 Lê Nguyễn An Nhiên 15/12/2022 1 Lê Đức Trung Nguyễn Thị Bình Khối 1 TM

12 Lê Phúc Duy Anh 02/6/2022 Lê Thanh Long Nguyễn T Thuỳ Trang Khối 2 TM

13 Nguyễn Huỳnh Bảo Khang 09/5/2022 Nguyễn Hoàng Long Huỳnh T Bích Liên Khối 4 TM

14 Nguyễn Ngọc Đức 01/02/2022 Nguyễn Ngọc Thành Lê Thị Kim Thanh Khối 4 TM

15 Lưu Nhã Đan 05/12/2022 1 Lưu Đức Phong Nguyễn Thị Thanh Xuân Khối 3 TM

16 Trần Ngọc Vân Khánh 28/3/2022 1 Trần Hồ Huy Văn Trần Thị Bích Vân Khối 3 TM

17 Bùi Bảo Nhi 04/4/2022 1 Bùi Thanh Nghị Nguyễn Thị Thi Khối 3 TM

18 Chu Hữu Phước 04/8/2022 Chu Văn Thiên Lê Thị Hồng Khối 2 TM

19 Nguyễn Tường Ý Nhi 17/7/2022 1 Nguyễn Duy Tuấn Phạm Thị Hồng Thuý TCảnh TM

11 4 3

Nguyễn Thị Bích Trâm
Nguyễn Thị Hồng Nhung

   TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG 
NĂM HỌC: 2024 - 2025

Họ và tên

Tổng cộng: 19
GVCN




